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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

KHOA NÔNG NGHIỆP
	Mã hoá: KH/6.3/K.NN

	
	
	Ban hành lần: 01

	
	
	Hiệu lực từ ngày: 01/7/2021

	
	
	Trang/tổng số trang: 1/1



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỂ ĐẠT MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

NĂM HỌC 2021 - 2022
	BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
	THỜI GIAN HOÀN THÀNH
	NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM
	PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG
	TẦN SUẤT BÁO CÁO
	HỒ SƠ MINH CHỨNG

	Mục tiêu số 1:
100% chương trình đào tạo thuộc khoa được xây dựng theo hướng đáp ứng mối quan hệ giữa Dạy nghề - Khởi nghiệp – Việc làm

	- Trưởng khoa thành lập tổ biên soạn CTĐT do khoa quản lý; phân công các bộ môn nghiên cứu điều chỉnh, cải tiến chương trình
	05/07/2021
	- Trưởng khoa
	- Tỷ lệ % ngành, nghề quản lý được xem xét

- Đúng hạn, đúng thành phần, có chất lượng
	01 lần/năm
	- Quyết định thành lập tổ biên soạn CTĐT

	- Tổ chức nghiên cứu báo cáo về CĐR, CTĐT; nghiên cứu những quy định mới; nghiên cứu sự phát triển của KHCN, nghiên cứu các chương trình tiên tiến
	30/07/2021
	- Trưởng bộ môn
- Tổ biên soạn
	- Tỷ lệ % CĐR, CTĐT được xem xét đúng hạn

- Tổng kết được nội dung cần cải tiến trong CTĐT
	01 lần/năm
	- Báo cáo nghiên cứu tài liệu

	- Rà soát, đánh giá tỷ lệ số môn học, bài học được xây dựng theo hướng Modul đáp ứng mối quan hệ giữa DN – KN - VL làm trong CTĐT các ngành/ nghề do khoa quản lý
	15/08/2021
	- Trưởng bộ môn
- Tổ biên soạn
	- Tỷ lệ % môn học được xây dựng theo Modul đáp ứng mối quan hệ DN-KN-VL
	01 lần/năm
	- Danh mục các môn học được xây dựng theo hướng Modul

	- Khoa lập kế hoạch hiệu chỉnh, cải tiến CTĐT 
	15/09/2021
	- Trưởng khoa
	- Tính khả thi của kế hoạch

- Đảm bảo lộ trình về thời gian chi tiết cho từng việc
	01 lần/năm
	- Kế hoạch hiệu chỉnh, cải tiến chương trình đào tạo của khoa

	- Lập bảng phân tích công việc gắn với các vị trí việc làm khác nhau của mỗi ngành, nghề
- Lập bảng tổng hợp kỹ năng cần hình thành ứng với từng công việc, từng vị trí việc làm, dự kiến phân bổ vào từng kỳ

- Lập sơ đồ quan hệ và tiến trình đào tạo các môn học, Modul đảm bảo phù hợp với trình tự của logic nhận thức, logic sư phạm
	30/12/2021
	- Trưởng bộ môn
- Tổ biên soạn
	- Tỷ lệ % CTĐT có đầy đủ hồ sơ theo quy định

- Đúng thời gian
- Đúng mẫu

- Đáp ứng được các yêu cầu cải tiến đã xác định
	01 lần/năm
	- Hồ sơ liên quan theo đầu nội dung công việc

	- Xin ý kiến các bên có liên quan về CĐR, CTĐT các ngành/nghề khoa quản lý
	15/03/2022
	- Trưởng khoa

- Các bên liên quan
	- Tỷ lệ % CĐR, CTĐT có đủ ý kiến các bên tham gia

- Đúng hạn, đúng mẫu, cập nhật các ý kiến được góp ý
	01 lần/năm
	- Phiếu cho ý kiến

- Dự thảo CĐR, CTĐT

	- Lập phiếu yêu cầu xem xét, cập nhật, hiệu chỉnh CĐR, CTĐT
	30/03/2022
	- HĐKH trường

- Trưởng khoa

- Trưởng bộ môn
	
	01 lần/năm
	- Phiếu yêu cầu xem xét, cập nhật, hiệu chỉnh CĐR, CTĐT

	- Hoàn thiện dự thảo CĐR, CTĐT trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của chuyên gia
- Nghiệm thu CĐR, CTĐT cấp khoa
	10/06/2022
	- Trưởng khoa 

- Tổ biên soạn
	- Tỷ lệ % CĐR, CTĐT được yêu cầu xem xét

- Đúng hạn, đúng đủ hồ sơ
	01 lần/năm
	- CĐR, CTĐT (dự thảo)

	- Tham gia các hội đồng, cử đại diện báo cáo trong các hội đồng nghiệm thu
- Chỉnh sửa CĐR, CTĐT theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định cấp trường
	Theo kế hoạch
nhà trường
	- Trưởng khoa
- Tổ biên soạn
- Các bên liên quan
	- Đúng hạn

- Tham dự đầy đủ
- Tỷ lệ % CĐR, CTĐT cập nhật theo kiến nghị của Hội đồng thẩm định
	01 lần/năm
	- CĐR, CTĐT
- Báo cáo tiếp thu, chỉnh sửa CĐR, CTĐT

	- Công khai CĐR, CTĐT trên Website của khoa
	30/06/2022
	- Trưởng khoa

- Các bên liên quan
	- Tỷ lệ % CĐR, CTĐT được công khai

- Đầy đủ, dễ tìm kiếm
	01 lần/năm
	- CĐR, CTĐT được đăng công khai tại địa chỉ: http://www.cdsonla.edu.vn/klndc/

	- Lập danh mục CĐR, CTĐT
	15/07/2022
	- CBKS ISO khoa
	- Đầy đủ các trường thông tin 
	01 lần/năm
	- Danh mục CĐR, CTĐT

	Mục tiêu số 2: 
100% các bộ môn thuộc khoa đăng ký và cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy năng lực của người học

	- Các bộ môn trực thuộc khoa tổ chức họp bộ môn, thống nhất lựa chọn PPGD cần cải tiến trong năm của bộ môn; cử tối thiểu 02 giảng viên thay mặt bộ môn thực hiện cải tiến; viết phiếu đăng ký cải tiến của bộ môn
	05/07/2021
	- Trưởng các bộ môn trực thuộc khoa
	- Đúng thời gian
- Sự thiết thực, mức độ và phạm vi của PPGD được lựa chọn cải tiến
- Tính mới của PPGD được lựa chọn cải tiến
	01 lần/năm
	- Phiếu đăng ký cải tiến PPGD của bộ môn

	- Các bộ môn tổng hợp tình hình đăng ký cải tiến PPGD, xây dựng kế hoạch dự giờ kiểm chứng cấp bộ môn gửi khoa
	20/07/2021
	- Trưởng các bộ môn trực thuộc khoa
	- Tỷ lệ % bộ môn lập kế hoạch đúng hạn

- Tính khả thi của kế hoạch
	01 lần/năm
	- Bảng tổng hợp tình hình đăng ký cải tiến PPGD của bộ môn

- Kế hoạch dự giờ kiểm chứng của bộ môn

	- Khoa tập hợp đăng ký cải tiến PPGD của  các bộ môn, HĐKH khoa xem xét, thống nhất xây dựng kế hoạch dự giờ kiểm chứng cải tiến PPGD của khoa;

- Gửi kế hoạch kiểm chứng về PĐT
	30/07/2021

15/08/2021
	- Trưởng khoa

- Trợ lý khoa
	- Đúng thời gian
- Tính khả thi của kế hoạch
	01 lần/năm
	- Bảng tổng hợp tình hình đăng ký cải tiến PPGD của khoa

- Kế hoạch dự giờ kiểm chứng cải tiến PPGD của khoa

	- Thực hiện việc cải tiến:

· Cá nhân được phân công tiến hành dạy trình diễn nội dung cải tiến PPGD
· Khoa, bộ môn dự giờ kiểm chứng
	Theo kế hoạch khoa xây dựng
	- Trưởng khoa

- Trưởng bộ môn

- Giảng viên được phân công thực hiện
	- Tỷ lệ % giờ kiểm chứng theo KH được thực hiện

- Theo tiêu chí, yêu cầu của phiếu đánh giá
	01 lần/năm


	- Phiếu đánh giá giờ dạy

- Báo cáo tổng hợp kết quả dự giờ kiểm chứng

	- Tổ chức hội nghị chuyên đề cải tiến phương pháp giảng dạy

- Đề xuất áp dụng những cải tiến hữu ích
	Tuần 46 theo lịch trình đào tạo năm học
	- Trưởng khoa
	- Đúng thời gian
- Đánh giá ưu, nhược điểm của giải pháp
	01 lần/năm
	- Biên bản họp hội nghị chuyên đề

	- Tổng hợp báo cáo về cải tiến phương pháp giảng dạy gửi đến P.ĐT
	Tuần 50 theo lịch trình năm học
	- Trưởng khoa

- Trợ lý khoa

	- Tỷ lệ báo cáo đúng hạn
- Đủ số liệu về thực hiện cải tiến trong năm và áp dụng những cải tiến hữu ích triển khai từ kết quả của năm học trước
	01 lần/năm
	- Báo cáo năm về cải tiến PPGD của khoa

	Mục tiêu số 3 : 
80% HSSV có kết quả học tập từ trung bình trở lên, trong đó 30% đạt khá trở lên; 90% HSSV có kết quả rèn luyện

đạt từ loại khá trở lên; 85% HSSV cuối khoá tốt nghiệp đợt một

	- Thành lập Hội đồng GVCN/CVHT khoa, phân công nhiệm vụ GVCN/CVHT cho CBGV trong đơn vị
	05/07/2021
	- Trưởng khoa

- Trợ lý khoa

- CVHT/GVCN
	- Đủ số lượng
- Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng CVHT
	01 lần/năm
	- Quyết định thành lập Hội đồng CVHT/GVCN khoa

	- Các GVCN/CVHT tiến hành xây dựng kế hoạch CVHT nộp Hội đồng CVHT khoa

- Hội đồng CVHT khoa tiến hành tổng hợp, xây dựng kế hoạch CVHT của toàn khoa, thông báo và triển khai tới CVHT/GVCN
	30/07/2021
	- Chủ tịch Hội đồng CVHT khoa

- Các GVCN/CVHT
	- Đúng thời gian

- Đúng mẫu theo quy định

- Kế hoạch đảm bảo các nội dung, yêu cầu triển khai

- Tính khả thi của kế hoạch
	01 lần/năm
	- Kế hoạch CVHT của các GVCN/CVHT

- Kế hoạch CVHT của Hội đồng CVHT khoa

	- Triệu tập SV toàn khoa tiến hành phổ biến nội quy, quy chế HSSV cho người học.

- Hướng dẫn HSSV đăng ký học và lập kế hoạch học tập toàn khóa.
	Tuần sinh hoạt công dân đầu năm của mỗi khối
	- Phòng CTHSSV

- Trưởng khoa

- Trợ lý Khoa

- Các GVCN/CVHT
	- Tỷ lệ sinh viên được phổ biến (100%)

- Tỷ kệ sinh viên đăng ký học đúng tiến độ (100%)
	01 lần/năm
	- Kế hoạch sinh hoạt công dân (P.CTHSSV)

- Báo cáo kết quả sinh hoạt tuần công dân

	- Phối hợp với P.HSV, Tổ quản lý khu nội trú, cán bộ lớp, đoàn thanh niên, hội sinh viên … để quản lý HSSV.
	Hàng ngày
	- Trưởng khoa

- Trợ lý khoa

- Các GVCN/CVHT - Các bên liên quan
	- Số lượng đơn vị liên quan được thông tin, trao đổi

- Tỷ lệ % thông tin được phản hồi kịp thời
	01 lần/tháng
	- Danh sách HSSV vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường do các đơn vị gửi về (nếu có)

	- Phân công cán bộ trực khoa, hàng ngày kiểm tra tình tình hình dạy học trên lớp, việc thực hiện nội quy, quy chế 
	Hàng ngày
	- Trưởng khoa

- Trợ lý khoa

- Các GVCN/CVHT - Cán bộ phân trực
	- Tỷ lệ % báo cáo tuần, tháng đúng hạn
	01 lần/tháng 
	- Báo cáo tuần, báo cáo tháng tình hình dạy học

	- Thống kê số HSSV vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường thông qua các đơn vị P.HSSV, phòng KTCL, ban cán sự các lớp, GVCN/CVHT…

- Triệu tập HSSV vi phạm nội quy trong tháng, họp xét kỷ luật, giáo dục tại lớp, khoa
	Ngày cuối cùng của mỗi tháng
	- Trưởng khoa

- Trợ lý khoa

- Các GVCN/CVHT - Các bên liên quan
	- Tỷ lệ % HSSV vi phạm so với MTCL

- Tỷ lệ % mức độ hoàn thành công việc của CVHT

- Mức độ phù hợp của các hình thức kỷ luật và chất lượng của biện pháp giáo dục HSSV
	1 lần/ tháng
	- Báo cáo tháng thống kê tình hình HSSV vi phạm nội quy, quy chế 

- Hồ sơ xử lý vi phạm

- Báo cáo CVHT các lớp hàng tháng

	- CVHT/GVCN theo dõi, đánh giá kết quả học tập hàng kỳ; rà soát khối lượng sinh viên điểm kém, sinh viên nợ môn bào cáo về BCN khoa

- CVHT/GVCN xây dựng báo cáo chất lượng, xét điểm rèn luyện hàng kỳ cho HSSV nộp về Hội đồng CVHT

- CVHT/GVCN tư vấn, hướng dẫn sinh viên đăng ký thi lại, học lại, học cải thiện điểm… theo kế hoạch của nhà trường
	Cuối mỗi kỳ học
	- Các GVCN/CVHT
	- Tỷ lệ% GVCN/CVHT thực hiện đúng thời gian

- Tỷ lệ % sinh viên đạt yêu cầu so với MTCL

- Mức độ kịp thời, phù hợp của các hình thức tư vấn của GVCN/CVHT đối với HSSV
	1 lần/ kỳ học
	- Báo cáo thống kê tình hình sinh viên nợ môn của  các GVCN/CVHT

- Báo cáo chất lượng học kỳ, năm học của các CVHT/GVCN

- Bảng tổng hợp HSSV thi lại, học lại, học cải thiện điểm của toàn khoa

	Mục tiêu số 4:  
Triển khai đúng kế hoạch, tiến độ 03 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh đã được phê duyệt ; 100% giảng viên trong khoa tham gia nghiên cứu khoa học, 90% đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hữu ích cấp trường năm 2021 – 2022 được nghiệm thu, trong đó có 80 % đạt khá trở lên ; 100% đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hữu ích đã nghiệm thu năm học 2020 - 2021 được chuyển giao.

	· Đối với đề tài NCKH, SKKN, GPHI đã được nghiệm thu năm học 2020 - 2021:

	- Các chủ nhiệm đề tài NCKH, SKKN, GPHI đã được nghiệm thu năm học 2020 – 2021 xây dựng kế hoạch ứng dụng, chuyển giao nộp về khoa

- Khoa tiến hành tổng hợp, lập kế hoạch và nộp hồ sơ về phòng Đào tạo
	10/2021
	- Trưởng khoa

- Trợ lý khoa

- Chủ nhiệm đề tài
	- Đúng thời gian

- Tính khả thi của kế hoạch

- Tỷ lệ% đề tài NCKH, SKKN, GPHI được ứng dụng, chuyển giao
	1 lần/học kỳ
	- Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao đề tài của các chủ nhiệm đề tài

- Bảng tổng hợp các ứng dung, chuyển giao đề tài của toàn khoa

	- Các chủ nhiệm đề tài triển khai ứng dụng, chuyển giao theo kế hoạch đã xây dựng.
	Theo kế hoạch
	- Chủ nhiệm đề tài
	- Đảm bảo kế hoạch
	1 lần/năm
	- Hồ sơ thực hiện

	- Các chủ nhiệm đề tài nộp báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng, chuyển giao NCKH, SKKN, GPHI về phòng Đào tạo.
	15/06/2022
	- Chủ nhiệm đề tài
	- Đúng thời gian
	1 lần/năm
	- Báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng, chuyển giao đề tài NCKH, SKKN, GPHI năm học 2020 – 2021 của các chủ nhiệm đề tài

	· Đối với đề tài NCKH, SKKN, GPHI năm học 2021 - 2022:

	- Họp khoa, triển khai phương hướng, nhiệm vụ NCKH, SKKN,GPHI năm học 2021 – 2022 tới toàn thể CBGV trong đơn vị.
	05/07/2021
	- Trưởng khoa
	- Khả năng đáp ứng nghiên cứu của CBGV
	1 lần/năm
	- Biên bản họp khoa triển khai phương hướng nhiệm vụ NCKH, SKKN, GPHI năm học 2021- 2022

	- CBGV lập phiếu đề xuất NCKH, SKKN, GPHI năm học 2021 – 2022 nộp về khoa.

- Khoa tổng hợp tình hình đăng ký, xét duyệt và lập danh mục đề tài NCKH, SKKN, GPHI của toàn đơn vị nộp về phòng Đào tạo.
	01/08/2021
	- Trưởng khoa

- Trợ lý khoa

- Chủ nhiệm đề tài
	- Đúng thời gian, đúng mẫu

- Tỷ lệ % đăng ký đề tài NCKH, SKKN, GPHI 

- Tính thiết thực của đề tài
	1 lần/năm
	- Phiếu đề xuất nhiệm vụ NCKH, SKKN, GPHI năm học 2021 – 2022

- Bảng tổng hợp tình hình đăng ký NCKH của toàn khoa

	- HĐKH trường tiến hành họp xét, lựa chọn và ra thông báo danh mục đề tài NCKH, SKKN, GPHI được tuyển chọn.
	15/08/2021
	- HĐKH trường
	- Tỷ lệ% đề tài NCKH, SKKN, GPHI được lựa chọn triển khai
	1 lần/năm
	- Danh mục đề tài NCKH, SKKN, GPHI được tuyển chọn

	- Các chủ nhiệm đề tài tiến hành xây dựng thuyết minh đề tài NCKH, SKKN, GPHI nộp về khoa.

- HĐKH khoa tổ chức họp xét duyệt, nộp hồ sơ về phòng Đào tạo.
	05/09/2021

10/09/2021


	- HĐKH khoa

- Chủ nhiệm đề tài
	- Đúng thời gian

- Đúng mẫu

- Đề cương đảm bảo nội dung, bố cục phù hợp
	1 lần/năm
	- Thuyết minh đề tài NCKH, SKKN, GPHI

- Biên bản xét duyệt

- Phiếu đánh giá của HĐKH cấp khoa

	- HĐKH trường tổ chức họp xét tuyển chọn, tham mưu BGH nhà trường ra quyết định cho phép triển khai đề tài NCKH, SKKK, GPHI; Tổ chức ký hợp đồng thực hiện đề tài.
	01/10/2021
	- BGH nhà trường

- HĐKH trường

- Chủ nhiệm đề tài
	- Đúng thời gian

- Hợp đồng được các bên thống nhất ký kết
	1 lần/năm
	- Quyết định cho phép triển khai đề tài NCKH, SKKN, GPHI

- Hợp đồng thực hiện đề tài

	- Các chủ nhiệm đề tài triển khai thực hiện đề tài NCKH, SKKN, GPHI theo kế hoạch đã phê duyệt và ban hành.
	Theo kế hoạch
	- Chủ nhiệm đề tài
	- Đúng thời gian, yêu cầu, nội dung theo kế hoạch
	1 lần/năm
	- Hồ sơ thực hiện

	- Khoa đôn đốc, giám sát, kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài của đơn vị

- Chủ nhiệm các đề tài xây dựng báo cáo tiến độ, sản phẩm nghiên cứu nộp về phòng Đào tạo.

- HĐKH trường triển khai tiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện đề tài của toàn trường.
	01/03/2022
	- HĐKH trường

- Trưởng khoa

- Chủ nhiệm đề tài
	- Tỷ lệ% đề tài NCKH, SKKN, GPHI triển khai đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra

- Các nội dung, sản phẩm tạo ra đảm bảo số lượng, yêu cầu
	1 lần/năm
	- Báo cáo tiến độ của chủ nhiệm đề tài

- Sản phẩm theo tiến độ nghiên cứu

- Báo cáo kết quả kiểm tra tiến độ của HĐKH trường

	- Nghiệm thu cấp khoa:

· HĐKH triển khai nghiệm thu cấp khoa

· Các chủ nhiệm đề tài tiến hành tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến đánh giá, nhận xét của HĐKH

· Nộp hồ sơ về phòng Đào tạo
	20/05/2022
	- HĐKH khoa

- Chủ nhiệm đề tài
	- Đúng thời gian

- Tính đầy đủ của hồ sơ

- Tỷ lệ% đề tài NCKH, SKKN, GPHI được nghiệm thu đạt trở lên

- Ưu điểm, tồn tại, hạn chế của đề tài

	1 lần/năm
	- Báo cáo tổng hợp đề tài NCKH, SKKN, GPHI của chủ nhiệm đề tài và các sản phẩm kèm theo

- Biên bản xét duyệt

- Phiếu đánh giá của HĐKH cấp khoa

- Báo cáo tiếp thu chỉnh sửa ý kiến của HĐKH

	- Nghiệm thu cấp trường:

· HĐKH triển khai nghiệm thu cấp trường

· Các chủ nhiệm đề tài tiến hành tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến đánh giá, nhận xét của HĐKH; Nộp báo sản phẩm hoàn chỉnh về phòng Đào tạo.

· BGH nhà trường ra quyết định công nhận kết quả NCKH, SKKN, GPHI
	15/06/2022
	- BGH nhà trường 

- HĐKH trường

- Chủ nhiệm đề tài
	- Đúng thời gian

- Tính đầy đủ của hồ sơ

- Tỷ lệ% đề tài NCKH, SKKN, GPHI được nghiệm thu đạt trở lên

- Ưu điểm, tồn tại, hạn chế của đề tài
	1 lần/năm
	- Báo cáo tổng hợp đề tài NCKH, SKKN, GPHI của chủ nhiệm đề tài và các sản phẩm kèm theo

- Biên bản xét duyệt của HĐKH cấp trường

- Phiếu đánh giá của HĐKH cấp trường

- Báo cáo tiếp thu chỉnh sửa ý kiến của HĐKH

	Mục tiêu số 5: 
100% môn học các ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng thuộc khoa quản lý có ngân hàng đề thi; 25% bài giảng điện tử học phần lý thuyết thuộc ngành nghề do khoa hiện nay đang tổ chức đào tạo được nghiệm thu.



	Đối với 100% môn học các ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng thuộc khoa quản lý có ngân hàng đề thi.

	- Họp khoa triển khai hoạt động xây dựng ngân hàng đề thi.

- Các bộ môn tiến hành rà soát, thống kê và lập danh mục các môn học/học phần thuộc ngành/nghề ở trình độ cao đẳng do khoa quản lý chưa có ngân hàng đề thi
	05/07/2021
	- Trưởng khoa

- Trưởng bộ môn
	- Đúng thời gian

- Tỷ lệ % môn học/học phần đăng ký xây dựng ngân hàng đề thi
	1 lần/năm
	- Biên bản họp khoa

- Danh mục các môn học/ học phần thuộc ngành/ nghề ở trình độ cao đẳng do khoa quản lý chưa có ngân hàng đề thi

	- Các bộ môn lập bảng phân công xây dựng ngân hàng đề thi nộp về khoa.

- Các giảng viên được phân công thực hiện tiến hành lập phiếu đăng ký xây dựng ngân hàng đề thi nộp về khoa.
	10/07/2021
	- Trưởng bộ môn

- Giảng viên được phân công thực hiện
	- Đúng thời gian

- Đúng mẫu, quy định
	1 lần/năm
	- Bảng phân công xây dựng NHĐT

- Phiếu đăng ký xây dựng NHĐT

	- Khoa lập bảng tổng hợp đăng ký và kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi của toàn đơn vị nộp về phòng KT-ĐBCL
	10/08/2021
	- Trợ lý khoa
	- Đúng thời gian

- Tính khả thi
	1 lần/năm
	- Bảng tổng hợp đăng ký xây dựng NHĐT toàn khoa
- Kế hoạch xây dựng NHĐT toàn khoa

	- Phòng KT_ĐBCL tổng hợp, lập và tham mưu BGH nhà trường ban hành kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi của toàn trường.
	10/09/2021
	- Phòng KT-ĐBCL
	- Tính khả thi
	1 lần/năm
	- Quyết đinh / Kế hoạch xây dựng NHĐT của nhà trường ban hành

	- Các cá nhân được phân công tiến hành thực hiện xây ngân hàng đề thi theo kế hoạch đã được phê duyệt và ban hành.
	05/05/2022
	- Giảng viên được phân công thực hiện
	- Đảm bảo kế hoạch
	1 lần/năm
	- Ngân hàng đề thi

	- Nghiệm thu cấp khoa:

· Hội đồng khoa học cấp khoa tiến hành họp xét, đánh giá và nghiệm thu kết quả xây dựng ngân hàng đề thi của đơn vị.

· Các giảng viên chỉnh sửa, hiệu chỉnh theo ý kiến nhận xét của HĐKH, hoàn thiện các hồ sơ theo quy định nộp phòng về phòng KT-ĐBCL.
	15/05/2022
	- Chủ tịch HĐKH

- Giảng viên được phân công thực hiện
	- Tỷ lệ % ngân hàng đề thi được phê duyệt, nghiệm thu
	1 lần/năm
	- Biên bản họp xét duyệt NHĐT cấp khoa

- Phiếu đánh giá

- Ngân hàng đề thi hoàn chỉnh

	- Nghiệm thu cấp trường: 

· HĐKH trường tiến hành họp xét, đánh giá, nghiệm thu ngân hàng đề thi. 
· Nhà trường ra quyết định công nhận kết quả nghiệm thu xây dựng NHĐT.
	25/05/2022
	- Chủ tịch Hội đồng

- Giảng viên được phân công thực hiện
	- Tỷ lệ % ngân hàng đề thi được phê duyệt, nghiệm thu
	1 lần/năm
	- Hồ sơ ngân hàng đề thi

- Quyết định công nhận, nghiệm thu NHĐT

	Đối với 25% bài giảng điện tử học phần lý thuyết thuộc ngành nghề do khoa hiện nay đang tổ chức đào tạo được nghiệm thu.

	- Họp khoa triển khai hoạt động xây dựng bài giảng điện tử.

- Các bộ môn tiến hành rà soát, thống kê và lập danh mục các môn học/học phần lý thuyết thuộc ngành/nghề do khoa quản lý.
	05/07/2021
	- Trưởng khoa

- Trưởng bộ môn
	- Đúng thời gian

- Tỷ lệ % môn học/học phần đăng ký xây dựng bài giảng điện tử
	1 lần/năm
	- Biên bản họp khoa

- Danh mục các môn học/ học phần lý thuyết thuộc ngành/nghề do khoa quản lý

	- Các bộ môn lập bảng phân công xây dựng bài giảng điện tử nộp về khoa.

- Các giảng viên được phân công thực hiện tiến hành lập phiếu đăng ký, xây dựng đề cương bài giảng điện tử nộp về khoa.
	10/07/2021
	- Trưởng bộ môn

- Giảng viên được phân công thực hiện
	- Đúng thời gian

- Đúng mẫu, quy định
	1 lần/năm
	- Bảng phân công xây dựng BGĐT

- Phiếu đăng ký xây dựng BGĐT

- Đề cương BGĐT

	- Hội đồng khoa học khoa họp xét duyệt đề cương xây dựng bài giảng điện tử.
	05/08/2021
	- Chủ tịch HĐKH
	- Tỷ lệ % môn học được duyệt triển khai thực hiện
	1 lần/năm
	- Biên bản họp xét phê duyệt đề cương BGĐT

	- Khoa lập bảng tổng hợp đăng ký và kế hoạch xây dựng bài giảng điện tử của toàn đơn vị nộp về phòng Đào tạo.
	10/08/2021
	- Trợ lý khoa
	- Đúng thời gian

- Tính khả thi
	1 lần/năm
	- Bảng tổng hợp đăng ký xây dựng BGĐT toàn khoa
- Kế hoạch xây dựng BGĐT toàn khoa

	- Phòng Đào tạo tổng hợp, lập và tham mưu BGH nhà trường ban hành kế hoạch xây dựng bài giảng điện tử của toàn trường.
	10/09/2021
	- Phòng Đào tạo
	- Tính khả thi
	1 lần/năm
	- Quyết đinh / Kế hoạch xây dựng BGĐT của nhà trường ban hành

	- Các cá nhân được phân công tiến hành thực hiện xây dựng bài giảng điện tử theo kế hoạch đã được phê duyệt và ban hành.
	05/05/2022
	- Giảng viên được phân công thực hiện
	- Đảm bảo kế hoạch
	1 lần/năm
	- Bài giảng điện tử

	- Nghiệm thu cấp khoa:

· Hội đồng khoa học cấp khoa tiến hành họp xét, đánh giá và nghiệm thu kết quả xây dựng BGĐT của đơn vị.

· Các giảng viên chỉnh sửa, hiệu chỉnh theo ý kiến nhận xét của HĐKH, hoàn thiện các hồ sơ theo quy định nộp phòng về phòng Đào tạo.
	15/05/2022
	- Chủ tịch HĐKH

- Giảng viên được phân công thực hiện
	- Tỷ lệ % bài giảng điện tử được phê duyệt, nghiệm thu
	1 lần/năm
	- Biên bản họp xét duyệt BGĐT cấp khoa

- Phiếu đánh giá

- Bài giảng điện tử hoàn chỉnh

	- Nghiệm thu cấp trường: 

· HĐKH trường tiến hành họp xét, đánh giá, nghiệm thu BGĐT.

· Nhà trường ra quyết định công nhận kết quả nghiệm thu xây dựng BGĐT.
	25/05/2022
	- HĐKH trường

- Giảng viên được phân công thực hiện
	- Tỷ lệ % bài giảng điện tử được phê duyệt, nghiệm thu
	1 lần/năm
	- Hồ sơ BGĐT

- Quyết định công nhận, nghiệm thu BGĐT

	Mục tiêu số 6: 
Giảng viên trong khoa tham gia rèn luyện bồi dưỡng nâng cao kinh nghiệm hoạt động thực tiễn đáp ứng nhu cầu công tác giảng dạy theo chuyên ngành được phân công, trong đó 20% giảng viên trong khoa được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.20% trở lên giảng viên giáo dục nghề nghiệp có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia/kỹ năng thực hành nghề.

	- Khoa tiến hành rà soát các văn bằng, chứng chỉ còn thiếu đối với CBVC, nhà giáo GDNN của đơn vị; Tổ chức họp triển khai các nội dung, nhiệm vụ và các hoạt động rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao kinh nghiệm thực tiễn trong năm học;
	05/07/2021
	- Trường khoa

- CBVC toàn đơn vị
	- Đúng thời gian

- Tỷ lệ % CBVC cần đào tạo
	1 lần/năm
	- Báo cáo rà soát các văn bằng chứng chỉ còn thiếu đối với CBVC trong khoa
- Biên bản họp khoa triển khai đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kinh nghiệm thực tiễn

	- CBGV đăng ký và xây dựng kế hoạch rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao kinh nghiệm thực tiễn nộp về khoa; Khoa tiến hành tổng hợp và xây dựng kế hoạch rèn luyện, bồi dưỡng của toàn đơn vị nộp về Phòng TCHC
	10/07/2021
	- Trường khoa

- CBVC toàn đơn vị
	- Đúng thời gian

- Kế hoạch đúng mẫu, đúng quy định

- Tính khả thi của kế hoạch
	1 lần/năm
	- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cá nhân

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kinh nghiệm thực tiễn của đơn vị

	- Phòng TCHC tổng hợp, lập kế hoạch  đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kinh nghiệm thực tiễn chung toàn trường trình tham mưu BGH ra quyết định cử CBVC đi học bồi dưỡng, nâng cao… 
	20/07/2021
	- Phòng TC-HC
	- Đúng thời gian

- Kế hoạch đúng mẫu, đúng quy định

- Tính khả thi của kế hoạch
	1 lần/năm
	- Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng toàn trường

- Tổng hợp kế hoạch đào tạo bồi dưỡng toàn trường

	- CBVC trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kinh nghiệm thực tiễn theo kế hoạch
	Theo kế hoạch
	- CBVC toàn đơn vị
	- Đúng kế hoạch

- Tỷ lệ% được cấp VB-CC
	1 lần/năm
	- Các văn bằng, chứng chỉ có liên quan

	- Khoa giám sát, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng của CBVC trong đơn vị; lập báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kinh nghiệm thực tiễn của toàn đơn vị nộp về phòng TC-HC
	10/06/2022
	- Trưởng khoa
	- Tổng kết được tính hiệu quả của đào tạo, bồi dưỡng
	1 lần/năm
	- Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị

	Mục tiêu số 7: 
100% CBVC của Khoa hiểu và áp dụng tài liệu QMS ISO 9001:2015 liên quan đến công việc của Khoa (đã được phê duyệt và công bố vận hành)

	- Thông báo, triển khai tài liệu QMS ISO 9001:2015 tới toàn thể CBVC trong Khoa.

- Công bố MTCL năm học và Kế hoạch thực hiện MTCL năm học tới toàn thể CBVC trong Khoa. 
	01/7 hàng năm
	- Trưởng Khoa

- CBKS ISO
	- Theo QT/8.5.1/BISO
	1 lần/năm
	- MTCL năm học và Kế hoạch thực hiện MTCL

- Bộ tài liệu QMS ISO 9001:2015 được chuyển đến toàn thể CBVC Khoa

	- Đôn đốc, nhắc nhở CBVC thực hiện công việc theo các TTQT/HDCV có liên quan đã công bố vận hành

- Phát phiếu và tiến hành thăm dò ý kiến của CBVC về việc vận hành QMS ISO 9001:2015 mỗi tháng/1 lần.        
- Hàng tháng lập báo cáo về việc vận hành   QMS ISO 9001:2015 gửi về Ban ISO
	Trước ngày 05 hàng tháng
	- Trưởng Khoa

- Trợ lý Khoa

- CBKS ISO
	- Theo QT/8.5.1/BISO
- Tỷ lệ % CBVC làm theo những gì đã viết, viết lại những gì đã làm

- Tỷ lệ % số phiếu thăm dò được phát ra, thu về

- Báo cáo đụng hạn, đúng mẫu quy định
	1 lần/tháng
	- Thông báo về việc thực hiện công việc theo các TTQT/HDCV có liên quan đã công bố vận hành tại QMS ISO 9001:2015

- HS/8.5.1/01/BISO

- HS/8.5.1/02/BISO

- HS/8.5.1/03/BISO
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